                                                                                                                                                                                                Phụ lục 1

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẢNG BÌNH
            VKSND………(Phòng……..)

PHỤ LỤC

Đánh giá kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn năm 2019

(Kèm theo Công văn số 2217/VKS-VP ngày 29 tháng 10 năm 2019)

	STT
	Nội dung
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian, địa điểm 
	Hình thức, phạm vi 
	Đánh giá
	Tổ chức không đúng Kế hoạch (Lý do)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                 Phụ lục 2
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẢNG BÌNH
Phòng……..
PHỤ LỤC

Công tác kiểm tra, khảo sát năm 2019

(Kèm theo Công văn  số 2217/VKS-VP ngày 29/10/2019)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

	STT
	Nội dung
	Số cuộc trực tiếp kiểm tra theo chuyên đề (Cuộc/đơn vị)
	Số cuộc yêu cầu tự kiểm tra

(Cuộc/đơn vị)
	Số cuộc kiểm tra đột xuất

(Cuộc/đơn vị)
	Số cuộc khảo sát

(Cuộc/đơn vị)
	Số cuộc kiểm tra chéo

(Cuộc/đơn vị)
	Kiểm tra toàn diện
(Cuộc/đơn vị)

	1
	Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự
	
	
	
	
	
	

	2
	Công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động...
	
	
	
	
	
	

	3
	Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự 
	
	
	
	
	
	

	4
	Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính
	
	
	
	
	
	

	5
	Công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
	
	
	
	
	
	

	6
	Công tác xây dựng Ngành
	
	
	
	
	
	

	7
	Tổng số:
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                     Phụ lục 3
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẢNG BÌNH
            Phòng ……..

PHỤ LỤC

Kết quả công tác trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc năm 2019

(Kèm theo công văn số 2217/VKS-VP ngày 29/10/2019)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

	STT
	Nội dung
	Tổng số báo cáo thỉnh thị
	Kết quả giải quyết thỉnh thị VKSND cấp huyện
	Kết quả giải quyết thỉnh thị VKSND cấp cao
	Kết quả giải quyết thỉnh thị VKSND tối cao
	Số văn bản hướng dẫn, giải đáp vướng mắc
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Đã trả lời
	Chưa trả lời
	Tổng

số


	Đã trả lời
	Chưa trả lời
	Tổng

số


	Đã trả lời
	Chưa trả lời
	
	

	
	
	
	
	Đúng hạn
	Quá hạn 
	Đúng hạn
	Quá hạn 
	
	Đúng hạn
	Quá hạn 
	Đúng hạn
	Quá hạn 
	
	Đúng hạn
	Quá hạn 
	Đúng hạn
	Quá hạn 
	
	

	1
	Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Công tác xây dựng Ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


          Phụ lục 4
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẢNG BÌNH
            PHÒNG……..
PHỤ LỤC

Kết quả công tác trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc năm 2019

(Kèm theo công văn số 2217/VKSTC-VP ngày 29/10/2019)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

	STT
	Nội dung
	Tổng số báo cáo thỉnh thị
	Số văn bản trả lời thỉnh thị 
VKSND cấp dưới
	Số văn bản thỉnh thị

VKSND cấp cao, tối cao
	Số văn bản hướng dẫn, giải đáp vướng mắc
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Đã trả lời
	Chưa trả lời
	Tổng

số


	Đã trả lời
	Chưa trả lời
	
	

	
	
	
	
	Đúng hạn
	Quá hạn 
	Đúng hạn
	Quá hạn 
	
	Đúng hạn
	Quá hạn 
	Đúng hạn
	Quá hạn 
	
	

	1
	Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công tác xây dựng Ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 5
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẢNG BÌNH
                PHÒNG……..

PHỤ LỤC

Kết quả công tác trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc năm 2019

(Kèm theo công văn số 2217/VKSTC-VP ngày 29/10/2019)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

	STT
	Nội dung
	Tổng số văn bản thỉnh thị
	Số văn bản trả lời thỉnh thị VKSND cấp dưới
	Số văn bản hướng dẫn, giải đáp vướng mắc
	Ghi chú

	
	
	
	Đã trả lời
	Chưa trả lời
	
	

	
	
	
	Đúng hạn
	Quá hạn 
	Đúng hạn
	Quá hạn 
	
	

	1
	Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động...
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Công tác xây dựng Ngành
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 6
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tổng hợp biện pháp, cách làm hay 

và các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất 

Các đơn vị tổng hợp, báo cáo những biện pháp thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của đơn vị trong năm 2019 theo kết cấu như sau: 

I. NHỮNG BIỆN PHÁP HIỆU QUẢ
Nêu những biện pháp, cách làm đổi mới, sáng tạo cơ quan, đơn vị đã thực hiện và đạt kết quả tích cực trong năm 2019 đối với từng khâu công tác.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ

1.1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự

1.2. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động

1.3. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

1.4. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

1.5. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

1.6. Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

....
2. Công tác xây dựng ngành

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

2.2. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng




2.3. Công tác hướng dẫn, thi hành pháp luật




2.4. Công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin




2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra




2.6. Công tác thi đua, khen thưởng




2.7. Công tác hợp tác, quốc tế

2.8. Công tác tài chính và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất

2.9. Công tác văn phòng và các công tác khác

Lưu ý trong mỗi khâu, lĩnh vực công tác nêu trên đều phải nêu rõ 02 phần:
a) Những khó khăn, vướng mắc mà đơn vị đang gặp phải trong thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; 

b) Đề xuất biện pháp giải quyết, khắc phục (nếu có). 
6

